
CHỦ ĐỀ: QUÊ HƯƠNG- ĐẤT NƯỚC- BÁC HỒ
                                                               LỚP GHÉP 4-5 TUỔI THÔN 6 VÀI SIÊU

              Thời gian thực hiện: 3 tuần, từ ngày 20/4/2026 - 08/5/2026
              Nhánh 1: Quê hương yêu quý (HĐ Steam thiết kế kỹ thuật EDP : Làm cái nón ). (từ ngày 20/4 -24/4/2026) 
              Nhánh 2: Đất nước diệu kỳ (từ ngày 28/4 - 29/4/2026 )
              Nhánh 3: Bác Hồ và các cháu thiếu nhi (từ ngày 04/5 - 08/5/2026)

Lĩnh 
vực Mục tiêu Mạng nội dung Mạng hoạt động

Phát 
triển 
thể 
chất

5T
* Phát triển vận động
- MT1: Thực hiện đúng, thuần thục các 
động tác của bài thể dục theo hiệu lệnh 
hoặc theo nhịp bản nhạc/ bài hát. Bắt đầu 
và kết thúc động tác đúng nhịp
- MT2: Phối hợp với người khác thực hiện 
vận động có sử dụng dụng cụ( CS7)

- MT3: Thể hiện nhanh, mạnh, khéo trong 
thực hiện bài tập tổng hợp: Chạy liên tục 
120-130m không hạn chế thời gian
- MT 4: Thực hiện vận động bật xa ( 40-
50cm)
* Giáo dục dinh dưỡng, sức khỏe

- MT 5: Có một số hành vi và thói quen tốt 
trong ăn uống: Không xem tivi, điện thoại 
khi ăn

* Phát triển vận động
Bài tập phát triển chung
- Thực hiện động tác phát triển 
nhóm cơ và hô hấp: Hô hấp, Tay, 
lưng - bụng - lườn, chân.
- Phối hợp với người khác thực 
hiện vận động có sử dụng dụng cụ

- Vận động cơ bản
+ Chạy chậm khoảng 120-130m

- Bật xa 

* Giáo dục dinh dưỡng, sức 
khỏe
- Có một số hành vi và thói quen 
tốt trong ăn uống: Không xem 
tivi, điện thoại khi ăn

* Phát triển vận động
- Thể dục sáng
Tập các động tác phát triển nhóm cơ và 
hô hấp hoặc tập kết hợp lời ca bài hát 
Quê hương tươi đẹp
+ Hô hấp: hít vào thở ra
+ Tay: 1,2
+ Bụng: 1, 2
+ Chân: 1,2
- Vận động cơ bản
+ Chạy chậm

+ Bật xa 
Trò chơi vận động: Chuyển hàng về 
bản, gặt lúa nhanh tay, chạy tiếp cờ; kéo 
co ; ai nhanh hơn 
* GD dinh dưỡng, sức khỏe
- Trò chuyện về hành vi và thói quen tốt 
trong ăn uống: Không xem tivi, điện 
thoại khi ăn 



4T
* Phát triển vận động
- MT1: Thực hiện đúng, đầy đủ, nhịp nhàng 
các động tác trong bài tập thể dục theo hiệu 
lệnh.
- MT 2: Thể hiện nhanh, mạnh, khéo trong 
thực hiện bài tập tổng hợp: Chạy liên tục 
80-90 m không hạn chế thời gian
- MT 3: Thực hiện vận động bật xa ( 35-
40 cm)
* Giáo dục dinh dưỡng, sức khỏe
- MT4: Có một số hành vi tốt trong ăn 
uống: Không xem tivi, điện thoại khi ăn

Phát 
triển 
nhận 
thức

5T:
* Khám phá khoa học
- MT1: Kể tên và nêu một vài nét đặc 
trưng của danh lam, thắng cảnh, di tích lịch 
sử của quê hương, đất nước.

- MT2: Sử dụng một số thiết bị công nghệ 
số an toàn, đúng cách với sự hỗ trợ của 
người lớn( CS53)
- MT3: Giải quyết vấn đề đơn giản bằng 
các cách khác nhau
- MT4: Thể hiện kỹ năng giải quyết vấn 
đề trong cuộc sống hàng ngày theo các 
bước đơn giản khi tiếp cận công nghệ số
( CS54)

* MTXQ
- Kể tên và nêu một vài nét đặc 
trưng của danh lam, thắng cảnh, di 
tích lịch sử của quê hương, đất 
nước.
- Sử dụng một số thiết bị công 
nghệ số an toàn, đúng cách với sự 
hỗ trợ của người lớn
- Giải quyết vấn đề đơn giản bằng 
các cách khác nhau
- Thể hiện kỹ năng giải quyết vấn 
đề trong cuộc sống hàng ngày 
theo các bước đơn giản khi tiếp 
cận công nghệ số

* MTXQ
- Trò chuyện về một số di tích lịch sử 
của quê hương Bảo Yên
 



- MT5: Thể hiện hiểu biết về đối tượng 
qua hoạt động chơi, âm nhạc và tạo hình

* Làm quen với toán
- MT6: Nhận biết ý nghĩa của các con số 
trong cuộc sống hàng ngày
4T:
* Khám phá khoa học
- MT1: Kể tên và nêu một vài đặc điểm 
của cảnh đẹp, di tích lịch sử ở địa phương.
- MT 2: Thể hiện hiểu biết về đối tượng qua 
hoạt động vui chơi, âm nhạc và tạo hình
* Làm quen với toán
- MT 3: Nhận biết ý nghĩa của các con số 
trong cuộc sống hàng ngày 

- Thể hiện hiểu biết về đối tượng 
qua hoạt động chơi, âm nhạc và 
tạo hình
TOÁN
- Nhận biết ý nghĩa của các con số 
được sử dụng trong cuộc sống 
hàng ngày( thôn bản, biển số xe, 
số điện thoại...)

- Nhận biết ý nghĩa của các con số 
trong cuộc sống hàng ngày

Phát 
triển 
ngôn 
ngữ

5T
* Nghe nói
-MT1:Hiểu nghĩa từ khái quát: Quê 
hương, đất nước, Bác Hồ 

- MT2: Lắng nghe và nhận xét ý kiến của 
người đối thoại

- MT3: Điều chỉnh giọng nói phù hợp với 
ngữ cảnh

- MT 4: Đọc biểu cảm bài thơ
- MT5: Nghe các bài hát, bài thơ, ca dao, 
đồng dao, câu đố phù hợp với độ tuổi

* Nghe nói
- Hiểu các từ khái quát về quê 
hương, đất nước, Bác Hồ

- Lắng nghe và nhận xét ý kiến 
của người đối thoại

- Nói và thể hiện cử chỉ, điệu bộ, 
nét mặt phù hợp với yêu cầu, 
hoàn cảnh giao tiếp
- Đọc thơ
- Nghe các bài hát, thơ, ca dao, 
đồng dao, câu đố phù hợp với độ 
tuổi

LQTV: 
- Làm quen từ và phát triển thành câu 
về chủ đề quê hương yêu quý; Đất nước 
diệu kỳ; Bác hồ và các cháu thiếu nhi

* VĂN HỌC 
- Thơ: Dạy đọc thơ diễn cảm: “Thư 
Trung Thu”
* CHỮ CÁI
- Làm quen chữ cái: s, x



* Làm quen với đọc viết
-  MT6: Nhận dạng các chữ trong bảng chữ 
cái tiếng Việt: s, x ( Trùng CS 38)
 - MT7: Tô, đồ các nét chữ (s, x) 

- MT8: Nghe và nhận ra âm giống nhau 
trong tiếng( CS39)
4T 
* Nghe nói
- MT1: Hiểu nghĩa từ khái quát: Hiểu 
nghĩa từ khái quát: Quê hương, đất nước, 
Bác Hồ
- MT2: Lắng nghe và nhận xét ý kiến của 
người đối thoại
- MT3: Điều chỉnh giọng nói phù hợp với 
hoàn cảnh khi được nhắc nhở
- MT4: Đọc thuộc bài thơ
- MT5: Nghe các bài hát, bài thơ, ca dao, 
đồng dao, câu đố phù hợp với độ tuổi
* Làm quen với đọc viết
- MT6: Nhận dạng một số chữ cái s, x
- MT7: Tập tô, đồ các nét chữ (s, x)

* Làm quen với đọc viết
- Nhận dạng chữ cái s, x
- Trò chơi chữ cái s, x
- Tập tô chữ cái s, x
- Nghe và nhận ra âm giống nhau 
trong tiếng

- Trò chơi chữ cái s, x
- Tập tô chữ cái s, x
 

Phát 
triển 
thẩm 
mỹ

5T
- MT1: Phối hợp các kỹ năng vẽ để tạo 
thành bức tranh có màu sắc hài hòa, bố cục 
cân đối.

- MT2: Phối hợp và lựa chọn các nguyên 
vật liệu tạo hình để tạo ra sản phẩm.  

- Phối hợp các kĩ năng vẽ để tạo 
ra sản phẩm có màu sắc, kích 
thước, hình dáng, đường nét và bố 
cục                                                  
- Lựa chọn, phối hợp các nguyên 
vật liệu tạo hình, phế liệu  để tạo 
ra sản phẩm.                                  

TẠO HÌNH 
- Vẽ cảnh quê hương em (ĐT) 

- Làm cái nón ( HĐ Steam thiết kế kỹ 
thuật EDP ) ( HĐ chiều)



- MT3: Thể hiện một số hiểu biết của bản 
thân về nghệ thuật truyền thống ( CS58)

- MT4: Có hành vi thể hiện sự yêu quý, 
giữ gìn sản phẩm nghệ thuật, cái đẹp trong 
thiên nhiên và cuộc sống( CS59)

- MT 5: Vận động nhịp nhàng phù hợp 
với sắc thái, nhịp điệu bài hát với hình 
thức (Vỗ tay theo tiết tấu chậm) 

 - MT6: Hát đúng giai điệu, lời ca, hát diễn 
cảm phù hợp với sắc thái, tình cảm của bài 
hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ, cử chỉ

- MT7: Tự nghĩ ra các hình thức để tạo ra 
âm thanh, vận động, hát theo các bản nhạc, 
bài hát yêu thích

4T
- MT1: Vẽ phối hợp các nét thẳng, xiên, 
ngang, cong tròn tạo thành bức tranh có 
màu sắc và bố cục.
- MT2: Phối hợp các nguyên vật liệu tạo 
hình để tạo ra sản phẩm 
- MT3: Vận động nhịp nhàng theo nhịp 
điệu của bài hát với hình thức (vỗ tay theo 
tiết tấu chậm)
- MT4: Lựa chọn và tự thể hiện hình thức 
vận động theo bài hát, bản nhạc

-Thể hiện một số hiểu biết của 
bản thân về nghệ thuật truyền 
thống
- Có hành vi thể hiện sự yêu quý, 
giữ gìn sản phẩm nghệ thuật, cái 
đẹp trong thiên nhiên và cuộc 
sống
- Vận động nhịp nhàng theo giai 
điệu, nhịp điệu và thể hiện sắc 
thái phù hợp với các bài hát, bản nhạc.
- Hát đúng giai điệu, lời ca bài hát

- Tự nghĩ ra các hình thức để tạo 
ra âm thanh, vận động, hát theo 
các bản nhạc, bài hát yêu thích

- Quan sát tranh trang phục dân tộc 
H’mông 

* ÂM NHẠC 
- Dạy vận động vỗ tay theo TTC: Quê 
hương tươi đẹp

- Dạy hát: Xòe hoa
- Nghe hát: Việt nam quê hương tôi, ai 
yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi 
đồng
- TCÂN: Hãy làm theo tôi, đoán tên 
bạn hát

 



5T
- MT1: Biết lắng nghe ý kiến, trao đổi, 
thỏa thuận, chia sẻ kinh nghiệm với bạn 

- MT 2: Nhận biết và thể hiện cảm xúc phù 
hợp với mọi người xung quanh( CS19)

- MT3: Phản ánh với mọi người xung 
quanh đúng sự việc xảy ra( CS27)
- MT 4:  Biết một vài cảnh đẹp, di tích lịch 
sử, lễ hội và một vài nét văn hóa truyền 
thống ( trang phục, món ăn, …)  của quê 
hương, đất nước.

- MT5 : Nhận ra hình ảnh Bác Hồ và một 
số địa điểm gắn với hoạt động của Bác Hồ 
(Chỗ ở, nơi làm việc…)
- MT6: Thể hiện tình cảm đối với Bác Hồ 
qua hát, đọc thơ, cùng cô kể chuyện về Bác 
Hồ. 

Phát 
triển 
TC - 
XH

4T
- MT 1: Biết trao đổi, thỏa thuận với bạn 
để cùng thực hiện hoạt động chung
- MT 2: Biết một vài cảnh đẹp, lễ hội của 
quê hương, đất nước.

- Lắng nghe ý kiến, trao đổi, thỏa 
thuận, chia sẻ kinh nghiệm với 
bạn 
- Nhận biết và thể hiện cảm xúc 
phù hợp với mọi người xung 
quanh
- Phản ánh với mọi người xung 
quanh đúng sự việc xảy ra
- Biết một vài cảnh đẹp, di tích 
lịch sử, lễ hội và một vài nét văn 
hóa truyền thống (trang phục, 
món ăn, …) của quê hương, đất 
nước.

- Nhận ra hình ảnh Bác Hồ và một 
số địa điểm gắn với hoạt động của 
Bác Hồ ( Chỗ ở, nơi làm việc…)
- Thể hiện tình cảm đối với Bác 
Hồ qua hát, đọc thơ, cùng cô kể 
chuyện về Bác Hồ

* Hoạt động chơi
- Góc phân vai: Gia đình, cửa hàng bán 
quà lưu niệm, cửa hàng ăn
- Góc xây dựng: Xây bản làng em; xây 
công viên; xây Lăng Bác.
- Góc tạo hình: Vẽ/ tô màu/cắt, xé 
dán...các sản phẩm địa phương, lá cờ, 
nhà sàn, lăng Bác, di tích lịch sử, danh 
lam thắng cảnh.
- Góc sách truyện: Xem sách, tranh, 
ảnh về chủ đề
- Góc âm nhạc: Hát, vận động các bài hát 
về chủ đề
- Góc KH-TN-T: Chăm sóc cây; đếm 
số lượng trong phạm vi 10. Đọc chữ số, 
chữ cái đã học.
* Kĩ năng xã hội
- Bác Hồ kính yêu 



- MT3: Nhận ra hình ảnh Bác Hồ, lăng Bác 
Hồ.
- MT4: Thể hiện tình cảm đối với Bác Hồ 
qua hát, đọc thơ, cùng cô kể chuyện về Bác 
Hồ.

 
TỔ CHUYÊN MÔN DUYỆT                                                                 GIÁO VIÊN

                  Hoàng Thị Trưng      Phùng Thị Tuyết Mai
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